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            Yên Thế, ngày 25 tháng 11 năm 2022 

TỜ TRÌNH 

V/v đề nghị nghị ra quyết định công nhận các danh hiệu văn hóa và khen 

thưởng các tập thể cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào 

TDĐKXDĐSVH năm năm 2022 

 

Kính gửi:  

- Uỷ ban nhân dân huyện; 

- Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện. 

 

Thực hiện Hướng dẫn số 478/HD-BCĐ ngày 14/02/2019 của Ban Chỉ đạo 

phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh Bắc Giang về triển khai thực hiện Quy định xét 

tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Bản văn 

hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Hướng dẫn số 200/BCĐ 

ngày 22/8/2022 của BCĐ phong trào TDĐKXDĐSVH&CTGĐ tỉnh Bắc Giang 

về thực hiện danh hiệu "Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới" và cơ quan, đơn 

vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2022; Hướng dẫn 4636/HD-BCĐ ngày 

20/10/2020 của BCĐ phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh về việc khen thưởng 

phong trào toán dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; Hướng dẫn số 11/HD-

BCĐ ngày 27/5/2021 của BCĐ phong trào TDĐKXDĐSVH huyện về  Tiêu chí 

lựa chọn gia đình, thôn, bản, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa, 

tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc để đề nghị khen thưởng hằng năm (Giai đoạn 

thực hiện 2021 - 2025); 

Căn cứ vào kết quả bình xét các danh hiệu văn hóa năm 2022; đồng 

thời để động viên, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có nhiều 

thành tích trong phong trào TDĐKXDĐSVH năm 2022, BCĐ phong trào 

TDĐKXDĐSVH và Công tác Gia đình huyện đề nghị UBND huyện ra 

quyết định công nhận các danh hiệu văn hóa và khen thưởng các tập thể cá 

nhân có nhiều thành tích năm 2022, cụ thể như sau:  

I. CÔNG NHẬN CÁC DANH HIỆU: 

1. Đề nghị cấp Giấy công nhận lần đầu cho xã Tân Sỏi đạt danh hiệu “Xã 

đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”. Mức thưởng: 1.000.000đ. 

2. Đề nghị Công nhận 09 xã: An Thượng, Đồng Tâm, Tam Hiệp, Tân Hiệp, 

Xuân Lương, Đồng Lạc, Hồng Kỳ, Đồng Kỳ, Hương Vỹ đạt danh hiệu “Xã đạt 



chuẩn văn hóa nông thôn mới” năm 2022; và 02 thị trấn Bố Hạ, Phồn Xương đạt 

danh hiệu “Thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh” năm 2022 (Không kèm theo tiền 

thưởng và Giấy công nhận). 

3. Đề nghị cấp Giấy công nhận cho 161 thôn, bản, tổ dân phố đạt danh 

hiệu “Thôn, bản, tổ dân phố văn hóa” năm 2022. Mức thưởng: 500.000đ/1 

thôn, bản, tổ dân phố. 

4. Đề nghị cấp Giấy công nhận cho 28 thôn, bản, tổ dân phố đề nghị công 

nhận thôn, bản, tổ dân phố văn hóa “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” năm 2022. 

Mức thưởng: 500.000đ/1 thôn, bản, tổ dân phố. 

5. Đề nghị cấp Giấy công nhận lần đầu cho 03 cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp “Đạt chuẩn văn hóa” 2 năm (2021-2022). Mức thưởng: 500.000đ/1 cơ 

quan, đơn vị, doạnh nghiệp. 

6. Đề nghị cấp Giấy công nhận lại cho 30 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 

“Đạt chuẩn văn hóa” 3 năm (2020-2022). Mức thưởng: 600.000đ/1 cơ quan, 

đơn vị, doạnh nghiệp. 

7. Đề nghị Công nhận 102 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp “Đạt chuẩn 

văn hóa” năm 2022 (không kèm theo tiền thưởng và giấy công nhận) 

II. KHEN THƯỞNG CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN: 

1. Đề nghị tặng Giấy khen và tiền thưởng cho 20 cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp “Đạt chuẩn văn hóa” tiêu biểu năm 2022. Mức thưởng: 800.000đ/1 cơ 

quan, đơn vị. 

2. Đề nghị tặng Giấy khen và tiền thưởng cho 10 thôn, bản, phố đạt danh 

hiệu làng văn hóa 5 năm liên tục (2018-2022). Mức thưởng: 800.000đ/1 thôn, 

bản, tổ dân phố. 

3. Đề nghị tặng Giấy khen và tiền thưởng cho 10 thôn, bản, phố đạt danh 

hiệu làng văn hóa 3 năm liên tục (2020-2022). Mức thưởng: 500.000đ/1 thôn, 

bản, tổ dân phố. 

4. Đề nghị tặng Giấy khen và tiền thưởng cho 13 thôn, bản, tổ dân phố; 

01 hộ gia đình có thành tích trong việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc 

cưới, tang và lễ hội năm 2022. Mức thưởng: 500.000đ/1 thôn, bản, tổ dân phố; 

400.000đ/1 hộ gia đình. 

5. Đề nghị tặng Giấy khen và tiền thưởng cho 43 hộ gia đình văn hóa tiêu 

biểu năm 2022. Mức thưởng: 400.000đ/ 1 hộ gia đình. 

6. Đề nghị tặng Giấy khen và tiền thưởng cho 05 tập thể, 05 cá nhân có 

nhiều thành tích trong  phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa năm 2022. Mức thưởng: 800.000đ/tập thể, 400.000đ/cá nhân. 

 (Có danh sách kèm theo) 



III. TỔNG KINH PHÍ KHEN THƯỞNG:  

1. Kinh phí: 190.600.000đ, Bằng chữ: Một trăm chín mươi triệu sáu trăm 

nghìn đồng chẵn. 

2. Nguồn kinh phí: Trích từ nguồn ngân sách huyện chi cho công tác thi đua, 

khen thưởng. 

Trân trọng đề nghị Chủ tịch UBND huyện, Hội đồng TĐ-KT huyện xem 

xét khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào “Toàn 

dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2022 nêu trên./. 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thành viên BCĐ huyện; 

- Lưu: VT. 

 KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

TRƯỞNG PHÒNG VH&TT HUYỆN 

Triệu Văn Phượng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH 

Đề nghị công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”;  

“Thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh” năm 2022 

 

Stt Tên xã , thị trấn Ghi chú 

1 xã An Thượng   

2 xã Đồng Tâm   

3 xã Hương Vỹ   

4 xã Tam Hiệp   

5 xã Tân Hiệp   

6 xã Xuân Lương   

7 xã Đồng Lạc   

8 xã Tân Sỏi  Đề nghị cấp Giấy công nhận lần đầu 

9 xã Đồng Kỳ   

10 xã Hồng Kỳ   

1 Thị trấn Phồn Xương   

2 Thị trấn Bố Hạ   

 

 

DANH SÁCH 

Đề nghị cấp Giấy công nhận thôn, bản, tổ dân phố đạt danh hiệu 

Thôn, bản, tổ dân phố văn hóa năm 2022 

 

Stt Tên thôn, bản, tổ dân phố  Tên xã, thị trấn 

1 Thôn Đề Thám 

Đồng Tâm 

2 Thôn Hồng Lạc 

3 Thôn Tân Hồng 

4 Thôn Tân Sỏi 

5 Thôn Tân Kỳ 

6 Thôn Liên Cơ 

7 Thôn Tiếu 

Đồng Lạc 

8 Thôn Đền 

9 Thôn Cây Gạo 

10 Thôn Thiều 

11 Thôn Trại Cả 

12 Thôn Chỉ Chòe 

13 Bản Trại Mới Đồng Tiến 



14 Bản Đồng An 

15 Bản Cây Vối 

16 Bản Gốc Bòng 

17 Bản Trại Hạ 

18 Bản Cây Thị 

19 Bản Khe Ngọn 

20 Bản Trại Nấm 

21 Bản Đồng Vương 

Đồng Vương 

22 Bản Đồng Đảng 

23 Bản Bình Minh 

24 Bản Trại Tre 

25 Bản Trại Mía 

26 Bản La Lanh 

27 Thôn Cống Huyện 

Đồng Kỳ 

28 Thôn Đồng Lân 

29 Thôn Trại Đảng 

30 Thôn Giếng Chảnh 

31 Thôn Đồng Tâm 

32 Thôn Ngò 1 

33 Thôn Trai Chuối 2 

34 Thôn Trại Nhì 

Hồng Kỳ 

35 Bản Làng Ba 

36 Thôn Trại Hồng Nam 

37 Thôn Đồng Nghĩa 

38 Thôn Trại Sáu 

39 Thôn Đền Giếng 

40 Thôn Trại Hồng  

41 Thôn Đền Hồng 

42 Bản Trại Lốt 

Tam Tiến 

43 Bản Bãi Lát 

44 Bản Thị Cùng 

45 Bản Đồng Tiên 

46 Bản Núi Lim 

47 Bản Hố Tre 

48 Bản Quỳnh Lâu 

49 Bản Chàm 

50 Bản Mỏ Trạng 



51 Bản Núi Bà 

52 Thôn Cà Ngo 

Đông Sơn 

53 Thôn Hố Dích 

54 Thôn Đồi Hồng 

55 Thôn Gia Bình 

56 Thôn Cầu Gụ 

57 Thôn Đồi Lánh 

58 Thôn Trường Sơn 

59 Thôn Vi Sơn 

60 Thôn Đền Quynh 

61 Thôn Bo Chợ 

62 Thôn Ao Cạn 

63 Thôn Mỏ 

Hương Vỹ  

64 Thôn Làng 

65 Thôn Rừng 

66 Thôn Đình 

67 Thôn Bo Non 

68 Thôn Hồ Tiến 

69 Thôn Cầu Tiến 

70 Thôn Vàng 

71 Bản Suối Dọc 

Đồng Hưu 

72 Bản Cổng Châu 

73 Bản Gia Bình  

74 Bản Thái Hà 

75 Bản Ao Gáo 

76 Bản Mỏ Hương 

77 Bản Trại Vanh 

78 Bản Trại Tre 

79 Bản Bãi Gianh 

80 Bản Đèo Sặt 

81 Thôn Yên Cư 

Tân Sỏi 

82 Thôn Sỏi 

83 Thôn Chè 

84 Thôn Tân Mải 

85 Thôn Dầm Chúc 

86 Thôn Chiềng 

87 Thôn Phú Bản 

88 TDP Thống Nhất 
Thị trấn Bố Hạ 

89 TDP Tân Tiến 



90 TDP Liên Tân 

91 TDP Tân Xuân 

92 TDP Tân An 

93 TDP Dinh Tiến 

94 TDP Xuân Lan 

95 TDP Đồng Lều 

96 TDP Vòng Huyện 

97 TDP Sỏi 

98 TDP Đề Nắm 

Thị trấn Phồn Xương 

99 TDP Hoàng Hoa Thám 

100 TDP Cả Dinh 

101 TDP Bà Ba 

102 TDP Chẽ 

103 TDP Mạc 1 

104 TDP Mạc 2 

105 TDP Đồng Nhân 

106 TDP Chùa 

107 TDP Cả Trọng 

108 TDP Hồi 

109 Thượng Đồng 

Xuân Lương 

110 Bản Nghè 

111 Bản Ven 

112 Bản Làng Trên 

113 Bản Xoan 

114 Bản Đồng Gián 

115 Bản Tam Kha 

116 Bản Nam Cầu 

117 Bản Cầu Nhãn 

118 Bản Làng Dưới 

119 Bản Xuân Môi 

120 Bản Mỏ 

121 Thôn Tân Gia 

Tân Hiệp 

122 Thôn Đồng Bông 

123 Thôn Am 

124 Thôn Hoàng Long 

125 Thôn Đồng Gia 



126 Thôn Luộc Giới 

127 Thôn Đìa 

128 Thôn Chùa 

129 Thôn Đồng Bài 

130 Bản Đồn 

Canh Nậu 

131 Bản Ao Tuần 

132 Bản Trại Sông 

133 Bản Gốc Dổi 

134 Bản Khuôn Đống 

135 Bản Lò Than 

136 Bản Nà Táng 

137 Bản Đống Cao 

138 Bản Dốc Đơ 

139 Thôn Trại Cọ 

Tam Hiệp 

140 Thôn Yên Thế 

141 Thôn Đồng Mơ 

142 Thôn Đền Cô 

143 Thôn Đồng Hom 

144 Thôn Tân An 

An Thượng 

145 Thôn An Thành 

146 Thôn Hồng Lĩnh 

147 Thôn Đồng Bục  

148 Thôn Cầu Đá 

149 Thôn Cầu Thầy 

150 Thôn Lan Thượng 

151 Thôn Non Sáu 

152 Thôn Tân Vân 

153 Thôn An Châu 

154 Thôn Đồng Cờ 

Tiến Thắng 

155 Thôn Hố Luồng 

156 Thôn Hợp Thắng 

157 Thôn Rừng Chiềng 

158 Thôn Song Sơn 

159 Thôn Tiến Bộ 

160 Thôn Tiến Thịnh 

161 Thôn Tiến Trung 

 

 

 



DANH SÁCH 

Đề nghị cấp Giấy công nhận thôn, bản, tổ dân phố đạt danh hiệu 

Thôn, bản, tổ dân phố văn hóa sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn năm 2022 

 

Stt Tên xã, thị trấn Tên thôn, bản, tổ dân phố 
 

1 
Đồng Tâm 

Thôn Đề Thám  

2 Thôn Hồng Lạc  

3 

Đồng Lạc 

Thôn Thiều  

4 Thôn Đền  

5 Thôn Tiếu  

6 
Đồng Tiến 

Bản Trại Nấm  

7 Bản Cây Vối  

8 Hồng Kỳ Thôn Trại Nhì  

9 
Tam Tiến 

Bản Mỏ Trạng  

10 Bản Đồng Tiên  

11 

Hương Vỹ 

thôn Hồ Tiến  

12 thôn Cầu Tiến  

13 thôn Làng  

14 

Tân Sỏi 

Thôn Dầm Chúc  

15 Thôn Sỏi  

16 Thôn Tân Mải  

17 

Phồn Xương 

Tổ dân phố Đề Nắm  

18 Tổ dân phố Hồi  

19 Tổ dân phố Cả Trọng  

20 Tổ dân phố Hoàng Hoa Thám  

21 Xuân Lương Bản Ven  

22 Tân Hiệp Thôn Chùa  

23 

Canh Nậu 

Bản Ao Tuần  

24 Bản Đồn  

25 Bản Nà Táng  

26 
Tam Hiệp 

Thôn Yên Thế  

27 Thôn Đồng Hom  

28 Tiến Thắng Thôn Hố Luồng  

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH 

Đề nghị công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp  

“Đạt chuẩn văn hóa” năm 2022 

                             

Stt Tên cơ quan đơn vị 

Đạt 

chuẩn 

 VH 2022 

không 

cấp giấy 

CN Lần 

đầu 

Cấp giấy 

2021-2022 

CN Lại   

cấp giấy 

2020-

2022 

Ghi 

chú  

I Khối cơ quan         

1 Văn phòng HU ĐCVH       

2 Ban Tuyên giáo ĐCVH       

3 Ban Dân vận  ĐCVH       

4 Ban Tổ chức HU     CN lại   

5 UB Kiểm tra HU     CN lại   

6 Liên đoàn Lao động ĐCVH       

7 Hội Phụ nữ huyện ĐCVH       

8 Hội CCB huyện ĐCVH       

9 UBMTTQ huyện ĐCVH       

10 Hội Nông dân ĐCVH       

11 Huyện đoàn ĐCVH       

12 VP UBND huyện ĐCVH       

13 Phòng GD-ĐT     CN lại   

14 Phòng Văn hoá TT huyện  ĐCVH       

15 Trung tâm Văn hóa TT  & thể thao ĐCVH       

16 Phòng Tư pháp ĐCVH       

17 Chi cục Thống kê ĐCVH       

18 Phòng NN&PTNT     CN lại   

19 Phòng TN& MT ĐCVH       

20 Phòng KT- Hạ Tầng ĐCVH       

21 Phòng LĐ-TBXH     CN lại   

22 Phòng TC-KH ĐCVH       

23 Phòng Nội vụ  ĐCVH       

24 Thanh tra huyện ĐCVH       

25 Phòng Y tế ĐCVH       

26 Phòng Dân tộc ĐCVH       

27 Ban QL Dự án đầu tư huyện ĐCVH       

28 Chi cục Thi hành án dân sự     CN lại   

29 Toà án nhân dân huyện     CN lại   

30 Viện Kiểm sát nhân dân      CN lại   

31 Hạt Kiểm lâm ĐCVH       

32 Kho bạc huyện ĐCVH       



33 Cơ quan ĐU-HĐND-UBND xã Đông Sơn ĐCVH       

34 Cơ quan ĐU-HĐND-UBND xã Đồng Vương     CN lại   

35 Cơ quan ĐU-HĐND-UBND xã Đồng Kỳ ĐCVH       

36 Cơ quan ĐU-HĐND-UBND xã Hương Vỹ     CN lại   

37 Cơ quan ĐU-HĐND-UBND xã Đồng Lạc     CN lại   

38 Cơ quan ĐU-HĐND-UBND xã Tiến Thắng     CN lại   

39 Cơ quan ĐU-HĐND-UBND xã Canh Nậu     CN lại   

40 Cơ quan ĐU-HĐND-UBND TT Bố Hạ ĐCVH       

41 Cơ quan ĐU-HĐND-UBND xã Tam Hiệp     CN lại   

42 Cơ quan ĐU-HĐND-UBND xã Hồng Kỳ     CN lại   

43 Cơ quan ĐU-HĐND-UBND xã Tân Sỏi     CN lại   

44 Cơ quan ĐU-HĐND-UBND xã Đồng Hưu ĐCVH       

45 Cơ quan ĐU-HĐND-UBND xã Tam Tiến ĐCVH       

46 Cơ quan ĐU-HĐND-UBND xã An Thượng ĐCVH       

47 Cơ quan ĐU-HĐND-UBND TT Phồn Xương ĐCVH       

48 Cơ quan ĐU-HĐND-UBND Đồng Tâm ĐCVH       

49 Cơ quan ĐU-HĐND-UBND Xuân Lương  ĐCVH        

II Khối doanh nghiệp         

1 Điện lực Yên Thế ĐCVH       

2 Bưu điện huyện ĐCVH       

3 Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH ĐCVH       

4 
Ngân hàng NNPTNT Việt Nam - Chi nhánh 

huyện Yên Thế 
    CN lại   

5 
Ngân hàng NN và PTNT Việt Nam - Chi nhánh  

Bố Hạ huyện Yên Thế 
ĐCVH       

6 Ban Quản lý bến xe  ĐCVH       

7 Chi nhánh CTCP Vật tư KTNNBG tại Yên Thế ĐCVH       

8 CT Cổ phần may BGG Yên Thế  ĐCVH       

9 CT TNHH Sphere vi na  ĐCVH       

10 CTTNHH 1 TV Dệt may QT ĐCVH       

11 HTX kinh doanh tổng hợp Trung Thành  ĐCVH       

12 Công ty TNHH may Mạnh Quang ĐCVH       

13 Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Phú Cầu   Lần đầu     

14 CT TNHH CN HuaRong ĐCVH       

15 
Lâm trường Đồng Sơn - Chi nhánh CT TNHH 

MTV Lâm nghiệp Đông Bắc 
ĐCVH       

16 TTPTQĐ và QLGTXD MT ĐCVH       

17 Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi  ĐCVH       

III Khối đơn vị         

1 Trạm Y tế xã Đông Sơn ĐCVH       



2 Trạm Y tế xã Đồng Tiến ĐCVH       

3 Trạm Y tế xã Đồng Vương ĐCVH       

4 Trạm Y tế xã Đồng Kỳ ĐCVH       

5 Trạm Y tế xã Hương Vỹ ĐCVH       

6 Trạm Y tế xã Đồng Lạc ĐCVH       

7 Trạm Y tế xã Tiến Thắng ĐCVH       

8 Trạm Y tế xã Canh Nậu ĐCVH       

9 Trạm Y tế TT Bố Hạ ĐCVH       

10 Trạm Y tế xã Xuân Lương ĐCVH       

11 Trạm Y tế xã Tam Hiệp ĐCVH       

12 Trạm Y tế xã Hồng Kỳ ĐCVH       

13 Trạm Y tế xã Tân Sỏi ĐCVH       

14 Trạm Y tế xã Đồng Hưu ĐCVH       

15 Trạm Y tế xã Tam Tiến ĐCVH       

16 Trạm Y tế xã An Thượng ĐCVH       

17 Trạm Y tế TT Phồn Xương ĐCVH       

18 Trạm Y tế xã Đồng Tâm ĐCVH       

19 Trạm Y tế xã Tân Hiệp ĐCVH       

20 MN Đồng Hưu ĐCVH       

21 MN Xuân Lương ĐCVH       

22 MN Đồng Tiến     CN lại   

23 MN Tam Tiến     CN lại   

24 MN Tam Hiệp   Lần đầu     

25 MN Tân Hiệp     CN lại   

26 MN An Thượng     CN lại   

27 MN Tiến Thắng     CN lại   

28 MN Hồng Kỳ ĐCVH       

29 MN Đồng Kỳ ĐCVH       

30 MN Tân Sỏi     CN lại   

31 MN Hương Vỹ     CN lại   

32 MN Đông Sơn     CN lại   

33 MN Đồng Tâm ĐCVH       

34 MN Canh Nậu   Lần đầu     

35 TH Đồng Tiến ĐCVH       

36 TH Canh Nậu ĐCVH       

37 TH Đồng Vương ĐCVH       

38 TH Tam Tiến ĐCVH       

39 TH Tam Hiệp ĐCVH       

40 TH TT Phồn Xương ĐCVH       

41 TH An Thượng ĐCVH       

42 TH Tiến Thắng ĐCVH       



43 TH Hồng Kỳ ĐCVH       

44 TH Đồng Kỳ ĐCVH       

45 TH Đồng Lạc ĐCVH       

46 TH Tân Sỏi     CN lại   

47 TH TT Bố Hạ ĐCVH       

48 TH Đồng Hưu ĐCVH       

49 TH Đông Sơn ĐCVH       

50 TH&THCS Đồng Tâm ĐCVH       

51 THCS Canh Nậu ĐCVH       

52 THCS Đồng Vương ĐCVH       

53 THCS Tam Tiến ĐCVH       

54 THCS Tiến Thắng ĐCVH       

55 THCS Tam Hiệp ĐCVH       

56 THCS Đồng Lạc ĐCVH       

57 THCS Đồng Tiến ĐCVH       

58 THCS Hoàng Hoa Thám     CN lại   

59 TH&THCS Tân Hiệp ĐCVH       

60 THCS Hồng Kỳ ĐCVH        

61 THCS Đồng Kỳ ĐCVH       

62 Trung tâm Chính trị huyện     CN lại   

63 Trung tâm DVKTNN ĐCVH       

64 Trung tâm Y tế huyện ĐCVH       

65 Bảo hiểm XH ĐCVH       

66 Trường THPT Bố Hạ ĐCVH       

67 Trường THPT Yên Thế ĐCVH       

68 Trường PTDT Nội trú     CN lại   

69 Trường CĐ MN Bắc Giang     CN lại   

  Cộng 102 3 30   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH 

Đề nghị khen thưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp  

“Đạt chuẩn văn hóa” tiêu biểu năm 2022 

 

1. Văn phòng Huyện ủy 

2. Liên đoàn Lao động huyện  

3. UBMTTQ huyện  

4. Phòng VH&TT huyện  

5. Trung tâm VH-TT&TT huyện  

6. Phòng GD&ĐT huyện  

7. Phòng Nội vụ huyện  

8. Cơ quan ĐU-HĐND-UBND thị trấn Bố Hạ  

9. Cơ quan ĐU-HĐND-UBND xã Đồng Vương 

10. Trạm y tế xã Đồng Kỳ  

11. Trạm y tế thị trấn Phồn Xương 

12. Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Phú Cầu 

13. Công ty TNHH Sphere Vi Na 

14. Trường THCS Tiến Thắng  

15. Trường THCS Hồng Kỳ 

16. Trường Tiểu học Tam Hiệp 

17. Trường PTDT Nội Trú huyện Yên Thế  

18. Trường Mầm non Đông Sơn  

19. Trường Tiểu học Hương Vỹ 

20. Trường Tiểu học thị trấn Phồn Xương 

 

 

 

DANH SÁCH 

Đề nghị khen thưởng thôn, bản, tổ dân phố đạt danh hiệu 

“Thôn, bản, tổ dân phố văn hóa” 05 năm liên tục (2018-2022) 

 

Stt Tên thôn, bản, tổ dân phố Xã, thị trấn 

1 Bản Nam Cầu 
xã Xuân Lương 

2 bản Cầu Nhãn 

3 Thôn Đề Thám xã Đồng Tâm 

4 Thôn Cổng Châu xã Đồng Hưu 

5 Thôn Đồng Bục xã An Thượng 

6 Thôn Chiềng 
xã Tân Sỏi 

7 Thôn Chè 

8 Thôn An Thành xã An Thượng 

9 bản Khuôn Đống  xã Canh Nậu 

10 Thôn Đền  xã Đồng Lạc 

                                                                  



DANH SÁCH  

Đề nghị khen thưởng thôn, bản, TDP tiêu biểu xuất sắc năm 2022 

"Đạt thành tích thôn, bản, TDP văn hóa” 03 năm liên tục (2020-2022) 

 

Stt Tên thôn, bản, tổ dân phố Xã, thị trấn 

1 Tổ dân phố Tân An Thị trấn Bố Hạ 

2 Tổ dân phố Hoàng Hoa Thám thị trấn Phồn Xương 

3 bản Trại Nấm xã Đồng Tiến 

4 bản Trại Nhì xã Hồng Kỳ 

5 thôn Tân Gia xã Tân Hiệp 

6 thôn Đèo Sặt xã Đồng Hưu 

7 bản Ven xã Xuân Lương 

8 thôn Hố Luồng xã Tiến Thắng 

9 bản Núi Bà xã Tam Tiến 

10 thôn Trại Chuối 2 xã Đồng Kỳ 

 

 

DANH SÁCH 

Đề nghị khen thưởng thôn, bản, tổ dân phố; hộ gia đình thực hiện tốt  

nếp sống  văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội  

và rà soát, bổ sung,  thực hiện hương ước 

 

I. THÔN, BẢN, TỔ DÂN PHỐ 

1. Tổ dân phố Sỏi, thị trấn Bố Hạ  

2. Thôn Tân An, xã An Thượng 

3. Thôn Đền Giếng, xã Hồng Kỳ 

4. Thôn Tân Hồng, xã Đồng Tâm 

5. Thôn Đìa, xã Tân Hiệp 

6. Thôn Dầm Chúc, xã Tân Sỏi 

7. Thôn Chỉ Chòe, xã Đồng Lạc 

8. Thôn Trường Sơn, xã Đông Sơn 

9. Thôn Cổng Châu, xã Đồng Hưu 

10. Bản Tam Kha, xã Xuân Lương 

11. Thôn Tiến Thịnh, xã Tiến Thắng 

12. Bản Mỏ Trạng, xã Tam Tiến 

13. Thôn Rừng, xã Hương Vỹ 

II. HỘ GIA ĐÌNH 

1. Ông Phan Văn Trung - Bản Đồng An, xã Đồng Tiến 



 

 

DANH SÁCH 

Đề nghị khen thưởng hộ gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc năm 2022 

 

Stt Hộ gia đình 
Địa chỉ 

Thôn, bản, tổ dân phố Xã, thị trấn 

1 Ông Nguyễn Hồng Việt Tổ dân phố Cả Trọng 

thị trấn Phồn 

Xương 

2 Bà Nguyễn Thị Chuyền Tổ dân phố Chẽ 

3 Ông Phạm Văn Sơn Tổ dân phố Chùa 

4 Ông Vi Văn Quân 

Tổ dân phố Hoàng Hoa 

Thám 

5 Bà Nguyễn Thị Cúc Tổ dân phố Liên Tân 

thị trấn Bố Hạ 

6 Ông Ninh Đình Tuấn Tổ dân phố Dinh Tiến 

7 

Ông Nguyễn Hồng 

Trinh Tổ dân phố Tân Tiến 

8 

Ông Nguyễn Quang 

Tiến Tổ dân phố Xuân Lan 

9 Ông Phan Văn Vũ bản Trại Hạ 
xã Đồng Tiến 

10 Ông Dương Văn Quân bản Cây thị 

11 Ông Vi Văn Khoa bản Trại Nhì 
xã Hồng Kỳ 

12 Ông Lê Văn Tuân thôn Đền Giếng 

13 Ông Nguyễn Văn Cân thôn Đề Thám 
xã Đồng Tâm 

14 Ông Nguyễn Văn Tú thôn Hồng Lạc 

15 Ông Hà Đình Tới thôn Đồng Gia 
xã Tân Hiệp 

16 Ông Hoàng Thái Dương thôn Luộc Giới 

17 Ông Hoàng Ngọc Phi thôn Tân Mải 
xã Tân Sỏi 

18 Bà Hứa Thị Yến thôn Chiềng 

19 Ông Dương Quốc Lập thôn Ngò 1 
xã Đồng Kỳ 

20 Ông Lương Ngọc Lĩnh thôn Trại Chuối 2 

21 Ông Trịnh Văn Chương thôn Vàng 
xã Đồng Lạc 

22 Ông Hứa Văn Đồng thôn Chỉ Chòe 

23 Ông Nguyễn Văn Đạt thôn Trường Sơn 

xã Đông Sơn 24 Ông Nông Văn Thiết thôn Đồi Hồng 

25 Ông Nguyễn Huy Đức thôn Cầu Gụ 

26 Ông Đào Duy Tống thôn Cổng Châu 

xã Đồng Hưu 27 Ông Đàm Văn Thoi thôn Đèo Sặt 

28 Ông Đỗ Văn Tú thôn Trại Vanh 

29 Ông Đỗ Huy Tuấn bản Làng Dưới xã Xuân Lương 



30 Ông Vũ Văn Linh bản Mỏ 

31 Ông Hoàng Văn Sao bản Làng Trên 

32 Ông Nguyễn Văn Lộc bản Ven 

33 

Ông Nguyễn Tài 

Phường thôn Hố Luồng xã Tiến Thắng 

34 Ông Lê Văn Lưu thôn Tiến Thịnh 

35 Ông Phan Văn Anh bản Thái Hà 
xã Đồng Vương 

36 Ông Phan Văn Dương bản Đồng Đảng 

37 Ông Nguyễn Khắc Bẩy bản Đồng Tiên 

xã Tam Tiến 
38 Ông Nguyễn Văn Lâm bản Quỳnh Lâu 

39 Ông Nguyễn Xuân Cánh bản Núi Bà 

40 Bà Đặng Thị Luyến bản Mỏ Trạng 

41 Ông Đinh Công Khiêm thôn Rừng 

xã Hương Vỹ 42 Ông Nguyễn Văn Hồng thôn Hồ Tiến 

43 Ông Nguyễn Văn Hào thôn Cầu Tiến 

 

 

 

 

DANH SÁCH 

Đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào  

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2022 

 

I. TẬP THỂ 

1. Ban chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH&CTGĐ thị trấn Bố Hạ 

2. Ban chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH&CTGĐ thị trấn Phồn Xương 

3. Ban chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH&CTGĐ xã Đồng Tâm  

4. Ban chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH&CTGĐ xã An Thượng 

5. Ban chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH&CTGĐ xã Đồng Kỳ 

II. CÁ NHÂN 

1. Ông Lưu Xuân Thắng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện 

2. Ông Trần Hoàng Biên, Phó trưởng Phòng VH&TT huyện 

3. Bà Phạm Như Ngọc, Công chức VH-XH thị trấn Bố Hạ 

4. Bà Nguyễn Thị Vân, Công chức VH-XH xã Tân Hiệp 

5. Bà Trần Thị Nhung, Công chức VH-XH xã Tiến Thắng 
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